
L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 131 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 131 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 131 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 132 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 132 * 

6 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 162 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 162 *  3  F 

L1 L2 Chữ

Trường Đại học Cần Thơ

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.58

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh khóa 2012 (TN2212X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  109

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2015-2016

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Nguyễn Thị Loan (CB1222X017)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  108

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.43

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    26/04/1984

Nơi sinh   Tiền Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Bùi Lê Tân (BK1332X138)

Lớp  BK1332X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.25

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  95

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Lớp  BK1332X2

Ngày sinh    20/02/1990

Nơi sinh  

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Học Kỳ 2 - Năm Học 2017-2018

Sinh Viên    Lê Thị Anh Duyên (BK1332X103)

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  CB1222X1

Ngày sinh    00/00/1988

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK



1 KT013 Tin học căn bản 1 1 121 * 

2 KT014 TT. Tin học căn bản 2 1 121 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  102

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.01

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    10/10/1983

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Lê Thị Bích Thảo (CT1332X027)

Lớp  CT1332X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.08

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Nơi sinh   Bạc Liêu

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Danh Hoàng yến (CB1432X104)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.6

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    20/02/1988

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Mai Thu Hiền (CB1432X080)

Lớp  CB1432X1

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  CB1432X1

Ngày sinh    16/06/1990

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



L1 L2 Chữ

1 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 122 * 

2 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 131 * 

3 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 131 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

L1 L2 Chữ

L1 L2 Chữ

1 KL118 Luật hình sự phần chung 2 1 142 *  3.7  F 

Lớp  UT1332X1

Ngày sinh    15/10/1987

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.32

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Lớp  UT1332X1

Ngày sinh    20/10/1965

Nơi sinh  

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn    + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

Sinh Viên    Võ Xuân Trường (UT1332X039)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  112

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.99

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    20/04/1963

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Tấn Dân (UT1332X005)

Lớp  UT1332X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.37

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  109

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Sinh Viên    Nguyễn Thị Hồng Thắm (KL1332X147)

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Danh Si Cu La (UT1332X086)

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  KL1332X1

Ngày sinh    02/09/1987

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



L1 L2 Chữ

L1 L2 Chữ

1 KT436 Chuyên đề Ngân hàng 2 1 141 *  -4  F 

Ngày 10 tháng 05 năm 2018

Người lập biểu

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.61

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Tài chính ngân hàng khóa 2011 (TN2111X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Nơi sinh   Vĩnh Long

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2014-2015

Sinh Viên    Lê Thanh Dũng (VL1121X045)

Lớp  VL1121X1

Ngày sinh    00/00/1962

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.93

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn    + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  112

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Nơi sinh  

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành


